
Số liệu văn bằng bảo hộ SHCN của tỉnh Bình Dương đến Quý II/2016 

 

STT Năm Nhãn hiệu 
Kiểu dáng 

công nghiệp 

Giải pháp 

hữu ích 
Sáng chế 

Tổng 

cộng 

1 1980 - 1990 6 0 0 0 6 

2 1991 33 2 0 0 35 

3 1992 21 2 0 0 23 

4 1993 13 1 0 0 14 

5 1994 22 14 0 0 36 

6 1995 61 16 0 0 77 

7 1996 60 5 0 0 65 

8 1997 23 1 0 0 24 

9 1998 26 9 3 0 38 

10 1999 77 31 0 0 108 

11 2000 65 15 0 0 80 

12 2001 102 26 1 0 129 

13 2002 144 16 0 0 160 

14 2003 292 33 0 0 325 

15 2004 227 42 1 0 270 

16 2005 351 98 2 0 451 

17 2006 331 70 1 0 402 

18 2007 400 63 2 1 466 

19 2008 634 81 3 2 720 

20 2009 493 17 0 0 510 

21 2010 342 51 0 0 393 

22 2011 469 35 0 0 504 

23 2012 499 29 0 1 529 

24 2013 516 28 1 0 545 

25 2014 604 30 0 0 634 

26 2015 383 32 1 0 416 

27 Quý II/2016 299 25 1 0 325 

 

 


